	SỞ GD&ĐT SƠN LA
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC


(Đáp án có 07 trang)

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: Toán 

	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	1

	Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức .

	
	+ Biến đổi
        
                                                         = 
	



0,5


	
	+ Biến đổi 
	
0,5

	
	+ Ta có  
	
0,5

	
	+ Vậy , với điều kiện  .
	
0,5

	
	b) 
Tính giá trị biểu thức  với  thỏa mãn .


	
	Ta có 
	
0,5

	
	Khi đó : 
	0,5

	
	Và ta có : 
	0,5

	
	Do đó :
	
	0,5

	2
	Cho phương trình:   ,(với  là ẩn số).
a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi 

	
	a. Ta có: 
	[bookmark: _GoBack]0,5

	
	
	0,5

	
	 
Do  nên phương trình luôn có nghiệm với mọi .
	
0,5

	
	b) Xác định  để phương trình có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn  . 

	
	
Từ câu a, phương trình có hai nghiệm [image: ]
	0,5

	
	Áp dụng hệ thức Vi-ét 
	
0,5

	
	Ta có hệ phương trình sau:
, thay vào , ta được: 
	

0,5

	
	
 
	
0,5

	
	
Vậy  là giá trị cần tìm.
	
0,5

	3



	a) Giải hệ phương trình: 

	
	Điều kiện : 
	
0,5

	
	Đặt   hệ trở thành: 
	
0,5

	
		
	
0,5

	
	Ta có:  
Vậy hệ phương trình có nghiệm là: 
	

0,5


	
		

	
	Điều kiện: 
	0,5

	
	Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương với phương trình:
	

0,5

	
	Đặt  ta có  Từ (*), ta có hệ phương trình  
Thay  (1) vào (2) suy ra  .
	

0,5

	
	Với   loại.
Với  
Thử lại, phương trình có tập nghiệm 
	


0,5

	4

















	Cho đường tròn  và đường thẳng d cố định ((O) và d không có điểm chung). Điểm P di động trên đường thẳng d, từ P vẽ hai tiếp tuyến PA, PB (A, B thuộc đường tròn )giao  tại  Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ điểm A đến đường kính BC,  E là giao điểm của hai đường thẳng CP và AH. Gọi F là giao điểm thứ hai của đường thẳng CP và đường tròn Chứng minh rằng:   

	
	[image: ]
	



0,5

	
	Chứng minh rằng:   
a) 


+) Xét   vuông tại  có  là đường cao ứng với cạnh huyền của tam giác 
	

0,5

	
	

+) Xét hai tam giác  và  có :



     .   ( cùng bằng  số đo cung )
	
0,5

	
	

 đồng dạng với  .



Từ (1) và (2) 
	

0,5

	
	b) E là trung điểm của đoạn thẳng AH.

	
	

+ Xét hai tam giác  và  có :

      . 
      .  Mặt khác do PO // AC  (cùng vuông góc với AB)


     (hai góc đồng vị)
	
   

0,25

	
	


 đồng dạng   do đó : 	(1)
	0,5

	
	

+) Xét hai tam giác  và  có :

    .  chung

    .  
	

0,25

	
	


 đồng dạng   do đó : .
	0,5

	
	Do CB = 2OB,  kết hợp (1) và (2) ta suy ra AH = 2EH  
hay E là trung điểm của  AH.
	0,5

	
	c) Điểm I luôn thuộc một đường cố định khi P di động trên  d.

	
	Gọi M là chân đường vuông góc hạ từ O lên đường thẳng d. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng OM và AB.
	0,5

	
	



Xét hai tam giác  và   có góc  chung, 


  đồng dạng  


	

0,5

	
	

Mặt khác  suy ra  cố định,  K thuộc OM cố định suy ra điểm K cố định.
	0,5

	
	
Mà  với mọi vị trí của M
Vậy khi M  di động trên d thì I  di động trên đường tròn đường kính OK cố định.
	
0,5

	5
	
a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 

	
	
(1)

Coi (1) là phương trình theo ẩn 

+) Nếu  (loại).


+) Nếu , Ta có (1) là phương trình bậc 2
	



0,25

	
	

 phương trình (1) có nghiệm nguyên

 là số chính phương


Đặt  
	

0,25

	
	



 là số chính phương, đặt  ta có 






Vì  là số chẵn, và  là số chẵn nên  và  cũng là số chẵn.




Do đó    hoặc   hoặc 
	


0,25

	
	

Với , ta có 

. Với  (loại)


. Với , ta thay vào phương trình (1) được phương trình

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là 
	




0,25

	
	b) 
Cho ba số thực  thỏa mãn điều kiện


 Chứng minh rằng: .

	
	

Ta có . Áp dụng bất đẳng thức Cosi
	

0,25

	
	



	
0,25

	
	

	

0.25

	
	


. Vậy 

	
0,25



(Học sinh làm theo phương án khác nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa)

image6.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

11

222

:.

112

11

xx

x

A

xxx

xx

+-

==

--

+-


image82.wmf
PBO

D


oleObject15.bin

image83.wmf
·

·

90

o

AHCOBP

==


oleObject16.bin

image84.wmf
Þ


oleObject17.bin

image85.wmf
·

·

POBACB

=


oleObject18.bin

image86.wmf
AHC

ÞD


oleObject19.bin

image7.wmf
1

x

A

x

+

=


image87.wmf
PBO

D


oleObject20.bin

image88.wmf
AHCH

PBOB

=


oleObject21.bin

image89.wmf
EHC

D


oleObject22.bin

image90.wmf
PCB

D


oleObject23.bin

image91.wmf
·

PCB


oleObject24.bin

image8.wmf
0,1

xx

>¹


image92.wmf
·

·

90

o

EHCPBO

==


oleObject25.bin

image93.wmf
CEH

ÞD


oleObject26.bin

image94.wmf
CPB

D


oleObject27.bin

image95.wmf
(

)

2

CHEH

CBPB

=


oleObject28.bin

image96.wmf
OIK

D


oleObject29.bin

image9.wmf
432

32

231523

,

31022

xxxx

B

xxx

---+

=

--+


image97.wmf
OMP

D


oleObject30.bin

image98.wmf
·

POM


oleObject31.bin

image99.wmf
·

·

90

o

OIKOMP

==


oleObject32.bin

image100.wmf
OIK

ÞD


oleObject33.bin

oleObject34.bin

image101.wmf
.

OKOIOPOI

OK

OPOMOM

Þ=Û=


oleObject1.bin

oleObject35.bin

image102.wmf
2

.

OPOIOB

=


oleObject36.bin

image103.wmf
2

OB

OK

OM

=


oleObject37.bin

image104.wmf
·

90

o

OIK

=


oleObject38.bin

image105.wmf
222

23231.

xyxyyxxyx

++=+++


oleObject39.bin

image106.wmf
(

)

(

)

22222

232312123310

xyxyyxxyxyxxyyy

++=+++Û---++-=


image10.wmf
x


oleObject40.bin

image107.wmf
x


oleObject41.bin

image108.wmf
1

210

2

yy

-=Û=


oleObject42.bin

image109.wmf
1

210

2

yy

-¹Û¹


oleObject43.bin

image110.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

222

23341212334231

yyyyyyyy

éù

D=--+---=-+--+

ëû


oleObject44.bin

image111.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

2222

2334233223342338

yyyyyyyy

D=-+--+-=-+--++


image11.wmf
2

11

3

7

8

x

xx

+

=

++


oleObject45.bin

image112.wmf
ÞD


oleObject46.bin

image113.wmf
(

)

2

233

ayy

=-+Þ


oleObject47.bin

image114.wmf
(

)

2

2

4824

aaa

D=-+=-+


oleObject48.bin

image115.wmf
D


oleObject49.bin

image116.wmf
2

k

D=


image12.wmf
22

3877410

xxxxx

Þ++=+Þ-+=


oleObject50.bin

image117.wmf
(

)

,

k

Î

¢


oleObject51.bin

image118.wmf
(

)

2

2

24.

ak

-+=


oleObject52.bin

image119.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

24224

kakaka

Û--=Û+--+=


oleObject53.bin

image120.wmf
(

)

(

)

222

kakak

+-+-+=


oleObject54.bin

image121.wmf
(

)

(

)

224

kaka

+-+-+=


image13.wmf
(

)

(

)

2

43

2

2

412535

232

5

153

xx

xxx

xx

xxx

=-

---+

++++=


oleObject55.bin

image122.wmf
(

)

2

ka

+-


oleObject56.bin

image123.wmf
(

)

2

ka

-+


oleObject57.bin

image124.wmf
(

)

(

)

22

22

ka

ka

+-=

ì

ï

í

-+=

ï

î


oleObject58.bin

image125.wmf
(

)

(

)

22

22

ka

ka

+-=-

ì

ï

í

-+=-

ï

î


oleObject59.bin

image126.wmf
2

2

k

a

=

ì

Û

í

=

î


image14.wmf
(

)

(

)

2

32

31022

413233

xxxxx

xxx

=-+++

+

=

--


oleObject60.bin

image127.wmf
2

2

k

a

=-

ì

í

=

î


oleObject61.bin

image128.wmf
2

a

=


oleObject62.bin

image129.wmf
22

1

23322310

1

2

y

yyyy

y

=

é

ê

-+=Û-+=Û

ê

=

ë


oleObject63.bin

image130.wmf
1

2

y

=


oleObject64.bin

image131.wmf
1

y

=


image15.wmf
432

32

23152355

.

3102233

xxxxx

B

xxxx

---+

===

--+


oleObject65.bin

image132.wmf
2

0

20

2

x

xx

x

=

é

-=Û

ê

=

ë


oleObject66.bin

image133.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

;0;1,2;1.

xy

Î


oleObject67.bin

image134.wmf
,,

xyz


oleObject68.bin

image135.wmf
2

0,5,.

xxyzxyzxyz

>=++=


oleObject69.bin

image136.wmf
125

5

x

+

³


image16.wmf

oleObject70.bin

image137.wmf
233

55

5

xyz

xyzxxyzx

=Þ=Þ=


oleObject71.bin

image138.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2

33

22

55

55

444

xxxx

yz

xyzx

--

+

=£=Þ£


oleObject72.bin

image139.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

222

232222

205512051250

xxxxxxx

£-Û-³Û--³


oleObject73.bin

image140.wmf
(

)

(

)

22

512551250

xx

Û---+³


oleObject74.bin

image141.wmf
22

22

22

22

512505125

512505125

512505125

512505125

xx

xx

xx

xx

éé

ìì

--³³+

ïï

êê

íí

êê

-+³³-

ïï

îî

ÛÛ

êê

ìì

--££+

êê

ïï

íí

êê

-+££-

ïï

êê

îî

ëë


image17.wmf
(

)

22

32230

xmxmm

--+--=


oleObject75.bin

image142.wmf
22

125

5125

5

xx

+

Û³+Û³


oleObject76.bin

oleObject77.bin

image18.wmf
(

)

1


image19.wmf
x


image20.wmf
.

m


image21.wmf
(

)

(

)

2

2

32423

mmm

D=-----

éù

ëû


image22.wmf
(

)

2

2

328412

mmm

=--++


image23.wmf
22

91248412

mmmm

=-+-++


image24.wmf
(

)

2

2

81640,

mmmm

=-+=-³"


image25.wmf
0,

m

D³"


image26.wmf
m


image27.wmf
m


image28.wmf
12

,

xx


image29.wmf
12

3

xx

=


image30.wmf
12

,

xx


image31.wmf
Û


oleObject2.bin

image32.wmf
04

m

D>Û¹


image33.wmf
(

)

(

)

12

2

12

3232

.23   3

b

Sxxmm

a

c

Pxxmm

a

-

ì

=+==---=-

éù

ëû

ï

ï

í

ï

===--

ï

î


image34.wmf
1

12

12

2

96

3

4

3232

4

m

x

xx

xxmm

x

-

ì

=

ï

=

ì

ï

Û

íí

+=--

î

ï

=

ï

î


image35.wmf
(

)

3


image36.wmf
2

9632

23

44

mm

mm

--

×=--


image37.wmf
(

)

(

)

(

)

2

96321623

mmmm

Û--=--


image38.wmf
22

273612321648

mmmm

Û-+=--


image39.wmf
2

520600

mm

Û+-=


image40.wmf
2

41202,6.

mmmm

Û+-=Û=-=


image41.wmf
2,6

mm

=-=


image42.wmf

image43.wmf
(

)

(

)

43

4

2132

.

5235

21.324

xyxy

xy

xyxy

ì

+=

ï

++++

ï

í

++

ï

=

ï

++++

î


image1.wmf
(

)

4411

:,0;1.

1

211

xxxx

Axx

x

xxxx

æö

+++

æö

=+->¹

ç÷

ç÷

ç÷

-

+-+-

èø

èø


image44.wmf
210

.

320

xy

xy

++¹

ì

í

++¹

î


image45.wmf
21

32

axy

bxy

=++

ì

í

=++

î


image46.wmf
43

4

5

.4

ab

ab

ab

ì

+=

ï

ï

í

+

ï

=

ï

î


image47.wmf
4311

4

4

4

.

11511

1

4

a

aba

b

abb

ìì

+==

ïï

=

ì

ïï

ÛÛÛ

ííí

=

î

ïï

+==

ïï

îî


image48.wmf
2144

.

32111

xyx

xyy

++==-

ìì

Û

íí

++==

îî


image49.wmf
4

.

11

x

y

=-

ì

í

=

î


image50.wmf
(

)

(

)

b)9232934.

xxx

-++-=


image51.wmf
290

99

.

920

22

x

x

x

+³

ì

Û-££

í

-³

î


image52.wmf
(

)

(

)

29234293

xxxx

-+=++


image53.wmf
(

)

0

922293*

x

xx

=

é

Û

ê

-=++

ê

ë


image2.wmf
A


image54.wmf
92,92

axbx

=-=+


image55.wmf
,0.

ab

³


image56.wmf
(

)

(

)

22

231

182

ab

ab

=+

ì

ï

í

+=

ï

î


image57.wmf
(

)

2

22

3/5

231851290

3

b

bbbb

b

=

é

++=Û+-=Û

ê

=-

ë


image58.wmf
3

b

=-


image59.wmf
9

33108

2

92.

108

5525

25

x

bxx

x

ì

³-

ï

ï

=Þ+=ÛÛ=-

í

ï

=-

ï

î


image60.wmf
108

;0.

25

S

-

ìü

=

íý

îþ


image61.wmf
()

O


image62.wmf
PO


image63.wmf
AB


image3.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

21

44

1

2

1211

xxx

xxxx

x

xx

xxxx

++

+++

+=-

-

+-

-+-+


image64.wmf
.

I


image65.wmf
().

O


image66.png




image67.wmf
...

PFPCPIPO

=


image68.wmf
AOP

D


image69.wmf
A


image70.wmf
AI


oleObject3.bin

image71.wmf
(

)

2

.1.

PAPIPO

Þ=


oleObject4.bin

image4.wmf
22

111

xx

xxx

+

-=

---


image72.wmf
AFP

D


oleObject5.bin

image73.wmf
CAP

D


oleObject6.bin

image74.wmf
·

·

PAFACF

=


oleObject7.bin

image75.wmf
1

2


oleObject8.bin

image76.wmf
»

AF


oleObject9.bin

image5.wmf
(

)

(

)

112

11

11

x

xx

xx

-=

+-

+-


image77.wmf
AFP

ÞD


oleObject10.bin

image78.wmf
CAP

D


oleObject11.bin

image79.wmf
(

)

2

.2.

PFPA

PFPCPA

PAPC

Þ=Û=


oleObject12.bin

image80.wmf
..

PFPCPIPO

Þ=


oleObject13.bin

image81.wmf
AHC

D


oleObject14.bin

